
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 01/12/2025
H29.109-

251120-0069

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 -

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ MIGHTY 

MOON

27 Lý Văn Phức, Phường 

Tân Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/11/2025 11/12/2025

2 01/12/2025
H29.109-

251120-0075
HỘ KINH DOANH THÚY MÙI

114 Nguyễn Công Trứ, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/11/2025 11/12/2025

3 01/12/2025
H29.109-

251120-0130
HỘ KINH DOANH HẢO PHÁT

287/35 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/11/2025 12/12/2025

4 01/12/2025
H29.109-

251120-0152
QUÁN BIA ĐỨC PADERBORN

Số 23B Ngô Thời Nhiệm, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/11/2025 12/12/2025

5 01/12/2025
H29.109-

251120-0317

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGÂN VIÊN

05 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
21/11/2025 12/12/2025

6 01/12/2025
H29.109-

251126-0036
HỘ KINH DOANH TÂM

287/54 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất giò chả, 

chà bông
26/11/2025 11/12/2025

7 01/12/2025
H29.109-

251027-0175

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 317 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

34 Chương Dương, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

17/11/2025 15/12/2025

8 01/12/2025
H29.109-

251027-0235

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 440 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

232 Lê Văn Thịnh, Khu 

Phố 1, Phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

17/11/2025 15/12/2025

9 01/12/2025
H29.109-

251112-0189
CÔNG TY TNHH SIBARITA'S

Số 12 Nguyễn Văn 

Hưởng, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống – nhà 

hàng 

21/11/2025 12/12/2025

10 01/12/2025
H29.109-

251112-0160
CỬA HÀNG KFC TRẦN NÃO

Số 72 đường Trần Não, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

21/11/2025 12/12/2025

11 01/12/2025
H29.109-

251114-0183

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ M.W

27 Thảo Điền, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

12 01/12/2025
H29.109-

251030-0150

HỘ KINH DOANH TIỆM CÀ 

PHÊ PHỐ HỘI

133 Đường 11, khu phố 1, 

Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

13 01/12/2025
H29.109-

251119-0325

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

PHÚ LĨNH

138/6 Nguyễn Duy Cung, 

Phường An Hội Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
20/11/2025 11/12/2025

14 01/12/2025
H29.109-

251117-0110

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THỊNH THẾ VINH 

HOA - CỬA HÀNG 145/3B 

NGUYỄN GIA TRÍ

145/3B Điện Biên Phủ, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng).

21/11/2025 12/12/2025

15 01/12/2025
H29.109-

251120-0179

HỘ KINH DOANH MIZU 

OMAKASE

69/2/12 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.
21/11/2025 12/12/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 01/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 01/12/2025
H29.109-

250923-0068

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KOHAKU UDON & RAMEN 

VINHOMES PARK 6 – CÔNG 

TY TNHH S.O.L TNHH S.O.L

Cửa hàng số P6-0.01, Tòa 

nhà Park6, Khu Phức Hợp 

Tân Cảng Sài Gòn 

(Vinhomes Central Park), 

Số 720A Điện Biên Phủ, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

17 01/12/2025
H29.109-

251122-0148

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 

CÔNG TY CỔ PHẦN THE 50 

TEA

321C Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
24/11/2025 15/12/2025

18 01/12/2025
H29.109-

251030-0320

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH F&B MR SIX

64/32 Đường D3, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

19 01/12/2025
H29.109-

251027-0189

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 331 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

CS3-CS4, Tầng 1, Block 

C, Prosper Plaza, 22/14 

Phan Văn Hớn, Phường 

Đông Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

17/11/2025 15/12/2025

20 01/12/2025
H29.109-

251028-0153

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 28002

8/4 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp 

Hưng Lân 1, xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

17/11/2025 15/12/2025

21 01/12/2025
H29.109-

251118-0384

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN 

XUÂN-NHÀ HÀNG ẨM THỰC 

VƯỜN LAN

45 đường Song Hành, Tổ 

2, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

19/11/2025 10/12/2025

22 01/12/2025
H29.109-

251120-0320
HỘ KINH DOANH 66 CAFÉ

66/3E đường Song Hành 

ấp 64, Xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
21/11/2025 12/12/2025

23 01/12/2025
H29.109-

251030-0328

CÔNG TY TNHH TỔ HỢP DỊCH 

VỤ TANTRA SAIGON

29/166 Nguyễn Văn Qúa, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dịch vụ ăn uống 24/11/2025 15/12/2025

24 01/12/2025
H29.109-

251103-0112

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

VIÊN VIÊN - 1130 NGUYỄN 

ẢNH THỦ

1130 Nguyễn Ảnh Thủ ấp 

57, Xã Bà Điểm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Trà, trà sữa 24/11/2025 15/12/2025

25 01/12/2025
H29.109-

251027-0245

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 443 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

11 Trần Quang Cơ, 

Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

17/11/2025 15/12/2025

26 01/12/2025
H29.109-

251027-0326

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 486 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

107-109 Độc Lập, Phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

17/11/2025 15/12/2025

27 01/12/2025
H29.109-

251120-0241

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 

HUẾ CÔ ÚT

419 Trần Văn Giàu, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/11/2025 11/12/2025

28 01/12/2025
H29.109-

251121-0065
CÔNG TY TNHH ANN VIỆT

328A Nguyễn Trọng 

Tuyển, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
21/11/2025 12/12/2025

29 01/12/2025
H29.109-

251003-0059

HỘ KINH DOANH MÌ QUẢNG 

SÂM NGỌC LINH

42 Trần Tấn, Phường Tân 

Sơn Nhì, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
21/11/2025 12/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 01/12/2025
H29.109-

251121-0044

NHÀ HÀNG SAIZERIYA AEON 

MALL BÌNH TÂN - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM SAIZERIYA

Lô số T23, Tầng 3, Trung 

Tâm Thương Mại AEON 

MALL Bình Tân, Số 1 

Đường Số 17A, Khu phố 

11, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh Dịch 

vụ ăn uống
21/11/2025 12/12/2025

31 01/12/2025
H29.109-

251027-0282

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 459 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

54 Lô L, Đường số 7, Khu 

dân cư Phú Mỹ, Phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

17/11/2025 15/12/2025

32 01/12/2025
H29.109-

250913-0096

HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

HÙNG KÝ

1091 Lê Văn Lương, Ấp 

81, Xã Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/11/2025 12/12/2025

33 01/12/2025
H29.109-

251117-0048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KFC 

ĐƯỜNG NGUYỄN BÌNH - TP. 

HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY LIÊN 

DOANH TNHH KFC

12/12 Ấp 3, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng).

21/11/2025 12/12/2025

34 01/12/2025
H29.109-

251119-0069

HỘ KINH DOANH COFFEE LỘC 

VỪNG

40 Đào Tông Nguyên, Ấp 

16, Xã Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ giải khát
21/11/2025 12/12/2025

35 01/12/2025
H29.109-

251121-0032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 16 - 

 CÔNG TY TNHH THẢO HÀ

Lô CR15B-17-19-21-23-

25-27A, đường số 16, 

KCX Tân Thuận, Phường 

Tân Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (căng 

tin)

21/11/2025 12/12/2025

36 01/12/2025
H29.109-

251125-0331

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM

Số 469, Đường Nguyễn 

Hữu Thọ, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến món ăn 

sẵn từ gạo nếp, gạo 

tẻ, phở, mỳ, thịt 

heo, thịt bò, thịt gà, 

thủy sản, trứng, 

rau, củ, quả

26/11/2025 11/12/2025

37 01/12/2025
H29.109-

251023-0126

HỘ KINH DOANH CHAO DINH 

DƯỠNG KHANG LINH

LK8-18 Huỳnh Văn Hớn, 

Phường Rạch Dừa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
20/11/2025 11/12/2025

38 01/12/2025
H29.109-

251029-0074

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ASAHI SUSHI PHÚ MỸ

H11, Lô H1 đường 

Trường Chinh, khu phố 

Vạn Hạnh, Phường Phú 

Mỹ, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
20/11/2025 11/12/2025

39 01/12/2025
H29.109-

251030-0033

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

THÚY

Số 250 đường Bùi Thiện 

Ngộ, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Cơm tấm bún thịt 

nướng
20/11/2025 11/12/2025

40 01/12/2025
H29.109-

251031-0231

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

HƯNG THỊNH -  ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH TẠI CANTEEN 

LIXIL VIỆT NAM TẠI BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU

Khu công nghiệp Mỹ 

Xuân A, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống  -  Bếp 

ăn Tập thể

20/11/2025 11/12/2025

41 01/12/2025
H29.109-

251114-0039
HỘ KINH DOANH TÚ CÀ PHÊ

Tổ 3, khu phố Hương 

Sơn, Phường Long 

Hương, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/11/2025 11/12/2025

42 01/12/2025
H29.109-

251113-0100

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

SƠN HỒ

Số 182 Võ Văn Kiệt, 

Phường Tam Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/11/2025 11/12/2025

43 01/12/2025
H29.109-

251029-0219

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HƯNG THỊNH 

CATERING

số 21, đường số 88, khu 

phú tân 2, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

dịch vụ ăn uống 

(suất ăn công 

nghiệp)

24/11/2025 15/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

44 01/12/2025
H29.109-

251103-0079
HỘ KINH DOANH BANAQUA

số 8/16 Đường Trần Phú, 

ấp Sân Bay, Xã Dầu 

Tiếng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất phân phối 

nước tinh khiết
24/11/2025 15/12/2025

45 01/12/2025
H29.109-

251107-0168

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 

CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

THỊNH THÀNH ĐẠT

Lô F1-CN, đường N6, 

KCN Mỹ Phước, Phường 

Bến Cát, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dịch vụ ăn uống  

Bếp ăn tập thể)
24/11/2025 15/12/2025

46 01/12/2025
H29.109-

251105-0268

HỘ KINH DOANH MILK & 

HONEY

18 đường D5 – KDC K8, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quán ăn uống 24/11/2025 15/12/2025

47 01/12/2025
H29.109-

251107-0170

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

HÀNH DƯƠNG

Số 276/14 đường Đồng 

Khởi, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

48 01/12/2025
H29.109-

251107-0215

APES-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH A-CORP 

VIETNAM

Ô 29, 30 Lô D6, Đường 

Trần Phú, KDC Chánh 

Nghĩa, Phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

49 01/12/2025
H29.109-

251112-0223

HỘ KINH DOANH MẦM NON 

HOÀNG YẾN XUÂN SƠN

Tổ 9, Ấp Quảng Giao, Xã 

Xuân Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 20/11/2025 11/12/2025

50 01/12/2025
H29.109-

251118-0161

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH 

TOÀN PHÁT

Tổ 10, ấp Hồ Tràm, Xã 

Hồ Tràm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

NHÀ HÀNG ĂN 

UỐNG
20/11/2025 11/12/2025

51 01/12/2025
H29.109-

251108-0276
QUÁN CƠM THUÝ VY

30 Phước An, Phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/11/2025 11/12/2025

52 01/12/2025
H29.109-

251114-0072

HỘ KINH DOANH BÚN HẢI 

SẢN - BỀ BỀ

163 đường Võ Thị Sáu, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
20/11/2025 11/12/2025

53 01/12/2025
H29.109-

251114-0276

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP DẦU KHÍ VŨNG TÀU – 

QUÁN ĂN TATA 

Khu nhà ở của CBCNV 

Liên doanh Việt – Nga 

Vietsovpetro số 4 đường 

Nguyễn Thái Học, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - QUÁN 

ĂN

20/11/2025 11/12/2025

54 01/12/2025
H29.109-

251115-0164

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

THÚY NGA

38 đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/11/2025 11/12/2025


